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V/v hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ 

 sâu, bệnh hại trên cây trồng vụ xuân  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Vương, ngày     tháng 4 năm 2024 

                  

Kính gửi:  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội; 

- CB Khuyến nông xã, cán bộ Đài truyền thanh xã; 

- Các ông (bà) Trưởng bản. 

 

Trong thời gian qua, thời tiết âm u, thiếu ánh sáng, đêm và sáng sớm có sương 

xen kẽ mưa phùn, nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát 

sinh gây hại cây trồng. Để tập trung chăm sóc và phòng trừ có hiệu quả các đối tượng 

sâu, bệnh hại. UBND xã đề nghị cán bộ Khuyến nông, các bản hướng dẫn, tuyên 

truyền các hộ sản xuất thực hiện một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ 

một số đối tượng sâu, bệnh hại như sau:  

1. Biện pháp chăm sóc 

- Đối với lúa xuân: Bổ sung cân đối dinh dưỡng đặc biệt là Kali để tăng năng 

suất và tăng khả năng chống chịu của cây lúa với điều kiện thời tiết bất thuận.  

- Đối với vải, nhãn: Tập trung chăm sóc, vệ sinh vườn, tỉa bỏ cành tăm, cành 

vượt tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh và giúp cây tập trung 

dinh dưỡng nuôi quả; tưới nước đủ ẩm, bón phân cân đối (hạn  chế  bón  đạm  đơn 

hoặc NPK có hàm lượng đạm cao), bổ sung phân bón lá giàu vi lượng, Bo, canxi để 

hạn chế rụng quả sinh lý và nứt quả. 

- Đối với cây có múi: Tiến hành vệ sinh vườn, cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, 

tỉa bớt quả trên chùm dày quả, loại bỏ quả nhỏ, quả vẹo; tưới nước hợp lý, bón phân 

cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng 

sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh hại. 

2. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 

* Trên lúa xuân: Kiểm tra phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên diện tích có mật độ 

cao (dự báo sâu cuốn lá nhỏ nở rải rác từ ngày 23/4, rộ từ 25/4 đến 03/5/2024) 

bằng thuốc: Clever 150SC, Tasieu 5WG, Aremec 36EC, Incipio® 200SC,..; trừ sâu 

đục thân trên những diện tích có mật độ ổ trứng 0,2- 0,3 ổ/m2 bằng thuốc: Virtako 

40WG, Voliam targo 063SC,…; trừ rầy trên những diện tích có mật độ cao (30-40 

con/khóm) bằng thuốc: Trebon 10WP, Applaud 25WP, Oshin 20WP, Chess 50WG... 

- Kiểm tra phòng trừ bệnh khô vằn trước khi lúa trỗ bằng thuốc Anvil 5SC, 

Validacin 5SL,...; phòng trừ bệnh đạo ôn bằng thuốc: Filia 525SE, Ninja 35 EC, Fuji-One 

40WP, 40 EC, Amistar Top 325 SC … (đối với các diện tích tỷ lệ nhiễm >10% cần phun 

kép hai lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày); ngoài ra phòng trừ bệnh đen lép hạt, hoa cúc 
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bằng thuốc: Tilt-Super 300EC, Nativo 750WG, Nevo 330EC, Anvil 5SC,... (Phun phòng 

khi lúa trỗ báo hoặc khi bệnh chớm xuất hiện); phun phòng bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi 

khuẩn bằng thuốc: Usagvil 250SC, Sucker 4SL, 90WP, Starner 20WP... 

* Trên vải thiều, nhãn: Kiểm tra phòng trừ bệnh sương mai, thán thư khi mới 

phát sinh bằng thuốc Insuran 50WG, Antracol 70WP, Melody duo 66.75WP...; Phun trừ 

bọ xít, sâu đục cuống, sâu đo bằng thuốc có nguồn gốc sinh học nhóm Abametin, 

Emamectin benzoate như: Aremec 45EC, Tasieu 1.9EC, Luckyler 25EC, Emaben 

2.0EC, 3.6WG...(đặc biệt phòng trừ sâu đục cuống quả từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 

5/2024, trên những vườn có mật độ cao cần phun kép cách nhau 5-7 ngày; trong các đợt 

phòng trừ sâu hại nên kết hợp với một số loại phân qua lá để nuôi dưỡng quả).  

  *Trên cây có múi: Kiểm tra phun phòng trừ sâu vẽ bùa, rệp, nhện...bằng 

thuốc: Soka 25EC, Catex 3.6EC, Radiant®60SC...hoặc các loại thuốc có hoạt chất 

Abamectin, Emamectin benzoate đăng ký trừ sâu vẽ bùa, rệp, nhện...; đối với bệnh 

sẹo cần vệ sinh, cắt tỉa và tiêu hủy các cành, lá, quả bị bệnh, phòng trừ bằng các loại 

thuốc như Daconil 500SC, Arygreen  500SC,...; đối với bệnh loét tiến hành cắt bỏ và 

tiêu hủy cành, lá bị bệnh phòng trừ bằng các loại thuốc có gốc đồng hoặc kháng sinh 

như Kasumin 2SL, Liberty 100WP; phòng trừ bệnh thán thư bằng thuốc Antracol  

70WP, Amistar®250 SC... 

*Trên cây màu:- Trên ngô: Trừ sâu keo mùa thu bằng thuốc Voliam targo® 

063SC, Radiant 60SC, Bitadin WP... phun phòng trừ ở giai đoạn sâu non; phòng trừ 

bệnh khô vằn, đốm lá bằng thuốc Anvil 5SC, Validacin 5SL... 

 - Trên cây lạc, đậu đỗ: Trừ sâu cuốn lá bằng thuốc Phumai 3.6EC, Decis 

2.5EC,…Trừ sâu khoang bằng thuốc Permecide 50 EC, Peran 50EC...(phun vào chiều tối); 

phòng trừ bệnh đốm lá khi mới xuất hiện bằng thuốc Anvil 5SC, Tilt Super® 300EC...; 

phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn bằng thuốc Bionite WP, Sapol 700WP,...; phòng trừ 

bệnh héo vàng bằng thuốc Ridomil Gold 68WG, Monceren 250SC, Anvil 5SC... 

Trên đây là hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng vụ 

xuân cuối tháng 4. UBND các xã đề nghị các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các 

bản quan tâm phối hợp thực hiện tuyên truyền rộng rãi nội dung công văn này./. 

* Chú ý: Sử dụng thuốc BVTV, phân bón đúng nồng độ, liều lượng theo hướng 

dẫn trên bao bì. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Chiều 
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